
HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 12 tháng 09 năm 2025

Mã cơ quan thuế cấp: M1-25-SZEMY-00000016190

1C25MQN

16190
Ký hiệu:

Số:

Tên người bán: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ANH EM QUÊ NHÀ - NHÀ HÀNG QUÊ NHÀ
Mã số thuế: 0 3 0 9 3 0 0 4 1 8 - 0 0 6
Địa chỉ: 28 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 028. 3822 6361

Tên người mua hàng:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế: 0 3 0 9 3 9 1 5 0 3
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 49, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Căn cước công dân:

Hình thức thanh toán TM/CK

Stt Tên hàng hóa, dịch vụ Đvt Số lượng Đơn giá Chiết khấu Thuế suất Thành tiền

1 Bánh tráng Dƭa 1,000 10.000 0 8% 10.000

2 Cơm chiên cá mặn Dƭa 1,000 169.000 0 8% 169.000

3 Bánh xqo Dƭa 1,000 169.000 0 8% 169.000

4 Chả mӵc hạ long Phần 1,000 189.000 0 8% 189.000

5 Rau rừng Gia Lai xào tỏi Phần 1,000 149.000 0 8% 149.000

6 Ức ngỗng xông khyi Dƭa 1,000 199.000 0 8% 199.000

7 Nước suối Satori Chai 2,000 25.000 0 8% 50.000

8 Tôm càng xanh (7-8 con/kg) Kg 0,800 910.000 0 8% 728.000

9 Phí phòng lạnh 5% Lần 1,000 123.900 0 8% 123.900

10 Khăn lạnh Cái 10,000 5.000 0 8% 50.000

11 Bia Heineken silver lon 250ml Lon 22,000 28.000 0 10% 616.000

12 Hạt sen hấp Dƭa 1,000 49.000 0 8% 49.000
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Mã tra cứu hóa đơn: 09DBAD6A055A12025094KU
 Trang 1/2Tra cứu tại: https://einvoice.fast.com.vn?m=005934
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HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 12 tháng 09 năm 2025

Mã cơ quan thuế cấp: M1-25-SZEMY-00000016190

1C25MQN

16190
Ký hiệu:

Số:

Tên người bán: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ANH EM QUÊ NHÀ - NHÀ HÀNG QUÊ NHÀ
Mã số thuế: 0 3 0 9 3 0 0 4 1 8 - 0 0 6
Địa chỉ: 28 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 028. 3822 6361

Tên người mua hàng:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế: 0 3 0 9 3 9 1 5 0 3
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 49, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Căn cước công dân:

Hình thức thanh toán TM/CK

Stt Tên hàng hóa, dịch vụ Đvt Số lượng Đơn giá Chiết khấu Thuế suất Thành tiền

13 Thức uống đai mạch HNK 0.0 
lon 250ml

Lon 4,000 25.000 0 8% 100.000

Thuế suất Tổng tiền chưa 
thuế Tổng tiền thuế

8% 1.985.900 158.872

10% 616.000 61.600

Tổng tiền chưa thuế 2.601.900

Tổng tiền thuế 220.472

Tổng giảm giá 0

Tổng tiền thanh toán bằng số 2.822.372

Tổng tiền thanh toán bằng chữ Hai triệu tám trăm hai mươi hai nghìn ba 
trăm bảy mươi hai đồng chẵn

Người mua hàng Người bán hàng
(Chữ ký số (nếu có)) (Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ANH EM QUÊ NHÀ - NHÀ 
HÀNG QUÊ NHÀ

Ký ngày: 12/09/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Mã tra cứu hóa đơn: 09DBAD6A055A12025094KU
tiep theo trang truoc -  Trang 2/2Tra cứu tại: https://einvoice.fast.com.vn?m=005934

https://einvoice.fast.com.vn/?m=005934

